ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào các chữ cái A;  B;  C;  D để khẳng định đáp án đúng hoặc viết kết quả vào chỗ chấm:
Câu 1: a) Số bé nhất có ba chữ số là:
	A. 100   
	B.101    
	C. 102     
	D. 111


  b) Số liền sau 99 là:
	A. 98   
	B.100    
	C. 89     
	D. 110


Câu 2: a) Kết quả của phép tính 4 x 4 + 17 =
		A. 20   
	B.22        
	        C.27 
	D. 33


b) Trong phép tính  6 : 2 = 3 thì 6 được gọi là:      
	A. Số bị chia    
	B. Số chia      
	        C. Thương
	D. Thừa số


Câu 3: Phép tính có số bị chia bằng số chia và thương là: ...............
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
             a) 1ngày = ..........giờ                           b) 4 dm = …..cm
Câu 5:  Một hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là : 5cm, 6cm, 7cm, 8cm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là : ….. cm
Câu 6 : Tổng của 25 và số tròn chục  bé nhất là:
		A. 25
	B.  35       
	        C. 52
	D.32


Câu 7: Thứ ba tuần này là ngày 9 tháng 4. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày mấy ?
		A. 23
	B.  24       
	        C. 25
	D.16



II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm )                                                                                                                 
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 
            a )  75 - 53                                                  b)  52 + 45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn . Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?
              Tóm tắt:                                                               Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi có tất cả mấy hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















Đáp án
ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: a) Số bé nhất có ba chữ số là:
	A. 100   
	B.101    
	C. 102     
	D. 111


  b) Số liền sau 99 là:
	A. 98   
	B.100    
	C. 89     
	D. 110


Câu 2: a) Kết quả của phép tính 4 x 4 + 17 =
		A. 20   
	B.22        
	        C.27 
	D. 33


b) Trong phép tính  6 : 2 = 3 thì 6 được gọi là:      
	A. Số bị chia    
	B. Số chia      
	        C. Thương
	D. Thừa số


Câu 3: Phép tính có số bị chia bằng số chia và thương là: 1 : 1 = 1
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
             a) 1ngày = 24giờ                           b) 4 dm = 40cm
Câu 5:  Một hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là : 5cm, 6cm, 7cm, 8cm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là : 26cm
Câu 6 : Tổng của 25 và số tròn chục  bé nhất là:
		A. 25
	B.  35       
	        C. 52
	D.32


Câu 7: Thứ ba tuần này là ngày 9 tháng 4. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày mấy ?
		A. 23
	B.  24       
	        C. 25
	D.16



II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm )                                                                                                                 
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 
            a )  75 - 53                                                  b)  52 + 45
Câu 9: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn . Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?
	Tóm tắt:
2 bạn : 12 cái kẹo
1 bạn:....cái kẹo?

	Bài giải:
Mỗi bạn được số cái kẹo là:
12 : 2 = 6 (cái kẹo)
Đáp số: 6 cái kẹo


Câu 10: Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi có tất cả mấy hàng
	Tóm tắt:
2 bạn : 1 hàng
20 bạn:....hàng?

	Bài giải:
Có tất cả số hàng là:
20 : 2 = 10 (hàng)
Đáp số: 6 hàng



























ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào các chữ cái A;  B;  C;  D để khẳng định đáp án đúng hoặc viết kết quả vào chỗ chấm:
Câu 1: a) Kết quả của phép tính 2 x 9 = ?
	A. 7   
	B.29    
	C. 18     
	D. 15


  b) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:
	A. 10   
	B.11    
	C. 98     
	D. 99


Câu 2: a) Kết quả của phép tính 5 x 0 + 10 = ?
		A. 15    
	B.10         
	        C.12 
	D. 22


b) Trong phép tính  4 x 4 = 16 thì 16 được gọi là:      
	A. Thừa số
	B. Số hạng      
	        C. Tích
	D. Tổng


Câu 3:      2 x 9 = 3 x .............    4 x 3 = 2 x ............    5 + ........ = 5       3 x ........ = 30
Câu 4: Điền vào chỗ chấm
             a) 1ngày = ..........giờ                           b) 2 dm = …cm
Câu 5:  Có mấy hình tam giác?  
 


        A. 1                     B. 2                            C. 3                               D. 4
Câu 6 : Trong phép toán  60 – x = 32. Giá trị của x là:
		A. 24 
	B.  25       
	        C. 26
	D.28


Câu 7: Điền vào chỗ chấm
a. 3 kg x 4 =...................................            5 cm x 6 = ……………..
     b.Thứ tư tuần trước là ngày 11 thì thứ hai tuần này là ngày …………..
     c. Tìm x:     
 x + 67 = 90                x – 26 = 52                   x + 41 = 100                66 - x = 39
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 
62 + 18                 74 – 38                43 + 27               100 – 50                81 - 26
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?              
 Tóm tắt:                                                               Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Có 15kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi được mấy ki lô gam?              
 Tóm tắt:                                                               Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















ĐÁP ÁN ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: a) Kết quả của phép tính 2 x 9 = ?
	A. 7   
	B.29    
	C. 18     
	D. 15


  b) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:
	A. 10   
	B.11    
	C. 98     
	D. 99


Câu 2: a) Kết quả của phép tính 5 x 0 + 10 = ?
		A. 15    
	B.10         
	        C.12 
	D. 22


b) Trong phép tính  4 x 4 = 16 thì 16 được gọi là:      
	A. Thừa số
	B. Số hạng      
	        C. Tích
	D. Tổng


Câu 3:      2 x 9 = 3 x 6    4 x 3 = 2 x 6    5 + 0 = 5       3 x 10 = 30
Câu 4: Điền vào chỗ chấm
             a) 1ngày = 24.giờ                           b) 2 dm = 20cm
Câu 5:  Có mấy hình tam giác?  
 


        A. 1                     B. 2                            C. 3                               D. 4
Câu 6 : Trong phép toán  60 – x = 32. Giá trị của x là:
		A. 24 
	B.  25       
	        C. 26
	D.28


Câu 7: Điền vào chỗ chấm
a. 3 kg x 4 =12kg            5 cm x 6 = 30cm
     b.Thứ tư tuần trước là ngày 11 thì thứ hai tuần này là ngày 18
     c. Tìm x:     
 x + 67 = 90                x – 26 = 52                   x + 41 = 100                66 - x = 39
Hs tự làm bài
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 
62 + 18                 74 – 38                43 + 27               100 – 50                81 - 26
Câu 9: Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?              
 Tóm tắt:                                                               Bài giải:
	Tóm tắt:
2 tổ : 18 lá cờ
1 tổ :....lá cờ ?

	Bài giải:
Mỗi tổ được số lá cờ là:
18 : 2 = 9 (lá cờ)
Đáp số: 9 lá cờ


Câu 10: Có 15kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi được mấy ki lô gam?              
	Tóm tắt:
3 túi : 15 kg
1 túi :....kg ?

	Bài giải:
Mỗi túi được số ki lô gam là:
15 : 3 = 5 (kg)
Đáp số: 5kg













GV : Trần Thị Thu Trang                                                    Trường Tiểu học Duy Nhất
